
        

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công công tác cán bộ, giáo viên, nhân viên  

Trường mầm non Nam Triều 

năm học 2024-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NAM TRIỀU 

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 Thông tư 

hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2024-2025; 

Căn cứ vào năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(CBGVNV); 

Xét tình hình thực tế của Trường mầm non Nam Triều. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác cụ thể cho CBGVNV của trường 

Mầm non Nam Triều năm học 2024-2025 (có bảng phân công công tác kèm 

theo). 

Điều 2. Toàn thể CBGVNV của trường có nhiệm vụ thực hiện và hoàn 

thành các quy định, kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường đã xây dựng và tự 

chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Được hưởng mọi chế độ chính sách 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Các đồng chí có tên trong danh sách phân công nhiệm vụ năm học 

2024-2025 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ 

ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Như điều 1 (t/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Huệ 

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN 

TRƯỜNG MẦM NONN NAM TRIỀU 

       Số: 112/QĐ-MNNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Nam Triều, ngày 01 tháng 8 năm 2024 



BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CBGVNV 

TRƯỜNG MẦM NON NAM TRIỀU 

1. Ban giám hiệu 

S 

TT 
Họ và tên 

Trình 

độ CM 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Chức vụ 

Phụ trách 

1 Lê Thị Huệ ĐH Hạng II 
Hiệu 

trưởng 

Quản lý chỉ đạo chung 

2 Đỗ Thị Hậu ĐH Hạng II 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giúp hiệu trưởng chỉ đạo về 

công tác nuôi dưỡng, trịu 

trách nhiệm trước pháp luật 

lĩnh vực được phân công 

3 Nguyễn Thị Hạnh ĐH Hạng II 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giúp hiệu trưởng chỉ đạo 

chuyên môn về chăm sóc, 

giáo dục trẻ, trịu trách nhiệm 

trước pháp luật lĩnh vực được 

phân công 

2. Danh sách tổ trưởng, tổ phó tổ các tổ. 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh 
Trình 

độ CM 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Hoàn  TTCM Tổ Mẫu giáo GVMN hạng II ĐH  

2 Nguyễn Thị Nga TPCM Tổ Mẫu giáo GVMN hạng II ĐH  

3 Lê Thị Mai Hương TTCM Tổ Nhà trẻ GVMN hạng II ĐH  

4 Nguyễn Thị Uyển TPCM Tổ Nhà trẻ GVMN hạng II ĐH  

5 Hoàng Thị Hậu Tổ trưởng Tổ VP  Văn thư trung cấp CĐ  

6 Nguyễn Thị Thảo Tổ phó tổ VP Điều dưỡng hạng IV TC  

7 Phạm Thị Trà Giang Tổ trưởng tổ nuôi  Nhân viên nuôi 

 

CĐ  

8 Vũ Thị Phương Thảo Tổ phó tổ nuôi Nhân viên nuôi CĐ  

3. Phân công giáo viên: Tống số 30 giáo viên (Tổng số lớp 12/340 cháu) 

S 

TT 

Nhóm, 

lớp 

Số 

HS 
Họ và tên 

Trình 

độ CM 
Chức vụ 

Chức 

danh NN 

Ghi 

chú 

1 

2 

Lớp 

5T1 

 Vũ Thị Hoàn (A) ĐH Giáo viên -TT Hạng II  

33 Nguyễn Thị Hòa ĐH Giáo viên CN Hạng II  

 Phùng T Phương Thảo ĐH Giáo viên Hạng III  



2 

 

S 

TT 

Nhóm, 

lớp 

Số 

HS 
Họ và tên 

Trình 

độ CM 
Chức vụ 

Chức 

danh NN 

Ghi 

chú 

 
Lớp 

5T2 
32 

Nguyễn Thị Hương ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Phan Thị Thảo ĐH Giáo viên Hạng IV  

3 

4 

Lớp 

5T3 

 Lê Thị Thúy ĐH Giáo viên CN Hạng II  

32 Nguyễn Thị Nga ĐH Giáo viên -TP Hạng II KT 5T 

 Tạ Thị Phương Như ĐH Giáo viên Hạng II  

 

5 

Lớp 

4T1 
29 

Nguyễn Thị Huệ ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Nguyễn T Thanh Huyền ĐH Giáo viên Hạng II  

 
Lớp 

4T2 
31 

Trần Thị Mai ĐH Giáo viên CN Hạng II KT 4T 

Phùng Thị Ngọc Ánh ĐH Giáo viên Hạng III  

6 

 

Lớp 

4T3 
31 

Phạm Thị Hoài Thanh ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Phan Thị Loan ĐH Giáo viên Hạng II  

Tạ Thị Kim Quy ĐH Giáo viên Hạng II  

7 
Lớp 

3T1 
25 

Quách Thị Bình ĐH Giáo viên CN Hạng II KT 3T 

Nguyễn Thị Biên ĐH Giáo viên Hạng II  

8 
Lớp 

3T2 
27 

Phạm Hoàng Anh ĐH Giáo viên CN Hạng III  

Trần Thị Tuyết ĐH Giáo viên Hạng II  

Trương Thị Miến  ĐH Giáo viên CN Hạng II Nghỉ TS 

9 
Lớp 

3T3 
25 

Lâm Thị Thúy ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Đàm Thị Thủy ĐH Giáo viên Hạng II  

10 

Nhóm 

24-36 

T1 

25 

Lê Thị Mai Hương ĐH Giáo viên -TT Hạng II KT NT 

Nguyễn Thị Uyển ĐH GV-TP-CN Hạng II  

Nguyễn Thị Thảo ĐH Giáo viên Hạng II  

11 

Nhóm 

24-36 

T2 

25 

Vũ Thị Hoàn (B) ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Đào T Thuyết Hường ĐH Giáo viên Hạng II  

Nguyễn Thị Hường ĐH Giáo viên Hạng II  

12 
Nhóm 

18-24 
25 

Đinh Thị Lan ĐH Giáo viên CN Hạng II  

Trần Tân Thùy ĐH Giáo viên Hạng III  

4. Phân công tổ văn phòng: Tổng có 08 đồng chí  

S 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

CM 
Ghi chú 

1 Lê Thị Huệ Hiệu trưởng ĐH  

2 Đỗ Thị Hậu Phó Hiệu trưởng ĐH  

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng ĐH  



3 

 

S 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

CM 
Ghi chú 

1 Lê Thị Huệ Hiệu trưởng ĐH  

2 Đỗ Thị Hậu Phó Hiệu trưởng ĐH  

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng ĐH  

4 Hoàng Thị Hậu NV văn thư CĐ Tổ trưởng 

5 Phạm Thị Hoa  NV kế toán ĐH  

6 Nguyễn Thị Thảo NV y tế TC Tổ phó 

7 Phan Tuấn Anh NV bảo vệ CCAN   

8 Phan Công Tiến NV bảo vệ CCAN  

5. Phân công tổ nuôi: Tổng có 08 đồng chí 

S 

TT 
Họ và tên 

Ngạch/chức 

danh NN 
Trình độ Ghi chú 

1 Phạm Thị Trà Giang 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Phương Thảo 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Nhường 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng  

4 Lượm Thị My 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng  

5 Đỗ Thị Thanh Dung 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Trung cấp  

6 Nguyên Thị Đào 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng  

7 Phạm Thị Nguyệt 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng  

8 Phan Công Đam 
01.007 - Nhân 

viên nuôi 
Cao đẳng  
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